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B  

Tên giáo viên: Nhóm Nhà trẻ 13-24 tháng B  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 07/10 đến 11/10 

Tuần 2 

Từ 14/10 đến 18/10 

Tuần 3 

Từ 21/10 đến 25/10 

Tuần 4 

Từ 28/10 đến 01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, trò chuyện 

Trò chuyện: 

Đón trẻ - trò chuyện 

(MT31)  

    

MT31 

Thể dục sáng 
Thể dục sáng: Tập 

với bóng (MT1)  
    

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động vận động 

Đi trong đường hẹp 

Nghe đọc thơ: Miệng 

xinh (MT2)   

Hoạt động vận động 

VĐ: Đi có mang vật 

trên tay 

TC: Đá bóng tự do 

(MT2)   

Hoạt động vận động 

Đi trong đường hẹp 

tập đọc thơ: Miệng 

xinh(MT2)   

Hoạt động vận động 

VĐ: Đi có mang vật 

trên tay 

TC: Đá bóng tự do   

MT2, 

MT17, 

MT25, 

MT19, 

MT24, 

MT23, 

MT22 

T3 

Hoạt động nhận biết 

NB Các bộ phận trên 

cơ thể qua tranh 

TC: Chi chi chành 

chành (MT17)   

Hoạt động âm nhạc 

Dạy Hát: Một con vịt 

TC: Gõ âm thanh to, 

nhỏ (MT23)   

Hoạt động nhận biết 

NB Các bộ phận trên 

cơ thể qua tranh 

TC: Nu na nu nống 

(MT17)   

Hoạt động âm nhạc 

Hát bài : Một con vịt 

TC: Bắt chước dáng 

đi con vịt   

T4 

Hoạt động làm quen 

văn học 

Kể chuyện theo 

tranh: Mẹ tắm cho bé 

TC: Ai nhanh nhất 

(MT25)   

Hoạt động làm quen 

văn học 

Dạy thơ: Miệng xinh 

TC: Tập tầm vông 

(MT24)   

Hoạt động làm quen 

văn học 

Kể chuyện theo 

tranh: Mẹ tắm cho bé 

TC: Ai nhanh 

nhất(MT25)   

Hoạt động làm quen 

văn học 

Dạy thơ: Miệng xinh 

TC: Tập tầm vông   



T5 

Hoạt động vận động 

Đi trong đường hẹp 

Nghe đọc thơ: Miệng 

xinh   

Hoạt động vận động 

VĐ: Đi có mang vật 

trên tay 

TC: Thi xem ai 

nhanh   

Hoạt động vận động 

Đi trong đường hẹp 

Đọc thơ: Miệng xinh   

Hoạt động vận động 

VĐ: Đi có mang vật 

trên tay 

TC: Thi xem ai 

nhanh   

T6 

Hoạt động với đồ vật 

Xâu vòng tặng mẹ 

Đọc thơ : Yêu mẹ 

(MT19)   

Hoạt động với đồ vật 

Hoạt động: Xé giấy 

Hát: Lời chào buổi 

sáng   

Hoạt động với đồ vật 

Xâu vòng tặng mẹ 

Hát : Cháu yêu bà 

(MT22)   

Hoạt động với đồ vật 

Hoạt động: Xé giấy 

Hát: Lời chào buổi 

sáng   

Dạo chơi ngoài 

trời 

T2 

Hoạt động ngoài trời 

Trò chuyện: Cây 

hạnh phúc (MT22)   

 
Hoạt động ngoài trời 

Trò chuyện: Cây 

hạnh phúc   

 

MT22, 

MT29, 

MT15 

T3 

 
Hoạt động ngoài trời 

Trò chuyện về cây 

hoa hồng 

TC: Chim sẻ và ô tô   

 
Hoạt động ngoài trời 

Bé chơi cùng cô 

ngoài sân trường 

TC: Dung dăng dung 

dẻ (MT29)   

T4 

  
Hoạt động ngoài trời 

Trò chuyện về cây 

cau 

TC: Dung dăng dung 

dẻ   

 

T5 

 
Hoạt động ngoài trời 

Chơi với đồ chơi 

ngoài trời   

 
Hoạt động ngoài trời 



Bé tưới nước cho cây 

TC: Trời nắng trời 

mưa (MT15)   

T6 

Hoạt động ngoài trời 

Trò chuyện về cây 

cau 

TC: Dung dăng dung 

dẻ   

   

Chơi hoạt động ở 

các góc 

Hoạt động góc: 

Chơi ở các góc (MT32)  
 

Hoạt động góc: 

Chơi ở các góc (MT33)  
 

Hoạt động góc: 

Chơi ở các góc (MT35)  
 

Hoạt động góc: 

Chơi ở các góc (MT32)   

MT32, 

MT33, 

MT35 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Ăn ngủ, vệ sinh (MT8)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Ăn, ngủ, vệ sinh (MT10)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Ăn ngủ, vệ sinh (MT11)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Ăn, ngủ, vệ sinh (MT9)   

MT8, 

MT10, 

MT11, 

MT9 



Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

Hoạt động chiều 

TC: Chi chi chành 

chành 

- LQ: bài hát: Giấu 

tay (MT34)   

Hoạt động chiều 

C: Chim sẻ và ô tô 

Chơi xếp ô tô từ hộp 

sữa   

Hoạt động chiều 

TC: Nu na nu nống 

- Dạy trẻ cách phòng 

tránh một số nguy cơ 

không an toàn 

(MT13)   

 

MT34, 

MT14, 

MT21, 

MT13 

T3 

Hoạt động chiều 

- TC; Con muỗi 

ÔN: Chơi với giấy 

(MT14)   

TC: Tập tầm vông 

Trẻ xem tranh về chủ 

đề   

Hoạt động chiều 

TC: Chi chi chành 

chành 

- Hát bài : Giấu tay   

 

T4 

Hoạt động chiều 

TC: Chim sẻ và ô tô 

Chơi xếp ô tô từ hộp 

sữa   

Xem tranh chỉ dẫn: 

Tránh xa nguy hiểm. 

-TC:Alo bạn nào đấy 

(MT21)   

Hoạt động chiều 

TC: Kéo cưa lừa sẻ 

Xâu vòng tặng mẹ   

 

T5 

Hoạt động chiều 

TC: Tập tầm vông 

Trẻ xem tranh về chủ 

đề   

Hoạt động chiều 

TC: Con rùa 

Ôn: nhận biết các bộ 

phận trên qua bạn cơ 

thể qua bạn của 

mình"   

TC: Chim sẻ và ô tô 

Chơi xếp ô tô từ hộp 

sữa   

 

T6 

TC: Kéo cưa lừa sẻ 

Xâu vòng tặng mẹ   

Hoạt động chiều 

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

Xâu vòng các con 

vật   

Hoạt động chiều 

TC: Tập tầm vông 

Trẻ xem tranh về chủ 

đề   

 



Vệ sinh trả trẻ 

Hoạt động khác: 

Vệ sinh trả trẻ (MT20)  
 

Hoạt động khác: 

Vệ sinh trả trẻ (MT31)  
 

Hoạt động khác: 

Vệ sinh trẻ trẻ (MT16)  
 

Hoạt động khác: 

Vệ sinh trả trẻ   

MT20, 

MT31, 

MT16 

Chủ đề - Sự kiện       

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA KHỐI TRƯỞNG 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


